DANH SÁCH TẬP THỂ/CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN 
ĐỀ NGHỊ KHEN CAO NĂM HỌC 2021 – 2022
(Kèm theo Thông báo số   392 /HVN-TCCB ngày  22 tháng  8  năm 2022 

của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện)
I. SÁNG KIẾN CẤP BỘ
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Khoa Nông học
	

	2
	Đoàn Thu Thủy
	Khoa Nông học
	

	3
	Nguyễn Tất Thắng
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
	


II. CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP BỘ 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Công Tiệp
	Văn phòng Học viện
	

	2
	Bùi Thị Nga
	Khoa Kế toán và QTKD
	

	3
	Đỗ Quang Giám
	Khoa Kế toán và QTKD
	

	4
	Phạm Bảo Dương
	Phó Giám đốc Học viện
	

	5
	Hồ Ngọc Ninh
	Khoa Kinh tế và PTNT
	

	6
	Nguyễn Thị Hiên
	Khoa Cơ Điện
	


III. BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
1. Tập thể                  
	Stt
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	

	1
	Khoa Thú y
	

	2
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	

	3
	Ban Khoa học và Công nghệ
	


2. Cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Lê Thị Thanh Phương
	Ban Hợp tác quốc tế
	

	2
	Vũ Thị Khánh Toàn
	Ban Quản lý đào tạo
	

	3
	Lê Thị Soi
	Ban Quản lý đào tạo
	

	4
	Ngô Thị Minh Nguyệt
	Ban Tổ chức cán bộ
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	Khoa Kinh tế và PTNT
	

	6
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Khoa Kinh tế và PTNT
	

	7
	Nguyễn Thanh Hải
	Khoa Cơ Điện
	

	8
	Nguyễn Anh Trụ
	Khoa Kế toán và QTKD
	

	9
	Dương Thành Huân
	Ban Công tác chính trị và CTSV
	

	10
	Vũ Thị Thúy Hằng
	TT Đảm bảo chất lượng
	

	11
	Đỗ Thị Kim Lành
	Khoa Thú y
	

	12
	Mai Thị Ngân
	Khoa Thú y
	

	13
	Hoàng Minh Đức
	Khoa Thú y
	

	14
	Phùng Thị Thu Hà
	Khoa Nông học
	

	15
	Nguyễn Xuân Bình
	Văn phòng Học viện
	


IV. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Tăng Thị Hạnh
	Khoa Nông học
	

	2
	Nguyễn Đức Tùng
	Khoa Nông học
	


